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BÀI : ÔN TẬP CHƯƠNG 6
Môn Sinh học; Lớp: 12
Thời gian thực hiện: 01 tiết 
I. MỤC TIÊU:	
	PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	MÃ HOÁ

	1. Về năng lực
a. Năng lực sinh học

	Nhận thức 
sinh học
	Tìm được từ khoá và sử dụng được thuật ngữ khoa học để kết nối thông tin theo logic có ý nghĩa trong việc xây dựng sơ đồ hệ thống hoá kiến thức về môi trường và quần thể sinh vật.
	SH 1.8.1

	
	Sử dụng được các hình thức ngôn ngữ biểu đạt khác nhau để hoàn thành các bài tập ôn tập Chương 6.
	SH 1.8.2

	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	Vận dụng những hiểu biết về môi trường và quần thể sinh vật để giải thích được những hiện tượng thường gặp trong đời sống.
	SH 3.1

	b. Năng lực chung 

	Tự chủ và 
tự học
	Tự nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân trong quá trình học tập các nội dung về môi trường và quần thể 
sinh vật; biết tự điều chỉnh cách học tập môn Sinh học cho phù hợp. 
	TCTH 6.3

	Giao tiếp và hợp tác
	Lựa chọn được hình thức làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	GTHT 3

	Giải quyết 
vấn đề và sáng tạo
	Nêu được ý tưởng mới trong việc hệ thống hoá kiến thức về môi trường và quần thể 
sinh vật.
	VĐST 3

	2. Về phẩm chất

	Chăm chỉ
	Có ý thức đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, thuận lợi, khó khăn khi học tập về môi trường và quần thể sinh vật.
	CC 1.1

	Trách nhiệm
	Có ý thức trong quá trình hoạt động nhóm, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được phân công
	TN1.1

	Trung thực
	Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan về kết quả đã làm
	TT1


 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
- Sơ đồ tư duy hệ thống hoá kiến thức chương 6.
- Bộ câu hỏi có nội dung về môi trường và quần thể sinh vật 
- Phiếu học tập
- Máy tính, máy chiếu.
- Công cụ đánh giá.
2. Học sinh
-  Giấy roki khổ A0, bút lông
- Thiết bị (máy tính, điện thoại) có kết nối internet.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[image: ]HOẠT ĐỘNG 1. MỞ ĐẦU (10 phút)
a. Mục tiêu:  
 - Tạo không khí thoải mái, hứng thú, giúp học sinh ôn lại những kiến thức chương 6.
- Xác định được nhiệm vụ học tập
b. Tổ chức hoạt động: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ : 
- GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi lật mảnh ghép bằng cách trả lời các câu hỏi có trong các mảnh ghép.
- Bộ câu hỏi trong trò chơi mảnh ghép:
Câu 1. Nhân tố nào là nhân tố sinh thái hữu sinh?
A. Độ ẩm.
B. Ánh sáng.
C. Nhiệt độ.
D. Vật ăn thịt.
Câu 2. Ở một quần thể cá chép trong một hồ cá tự nhiên, sau khi khảo sát thì thấy có 10% cá thể ở tuổi trước sinh sản, 40% cá thể ở tuổi đang sinh sản, 50% cá thể ở tuổi sau sinh sản. Kết luận nào sau đây là đúng về quần thể này?
A. Quần thể đang có xu hướng tăng số lượng cá thể.
B. Quần thể thuộc dạng đang suy thoái.
C. Quần thể thuộc dạng đang phát triển.
D. Quần thể có cấu trúc tuổi ổn định.
Câu 3. Theo dõi về giới hạn chịu nhiệt của cá chép và cá rô phi ở Việt Nam, người ta thu được bảng số liệu sau:
	Loài
	Điểm chết dưới (0C)
	Điểm cực thuận(0C)
	Điểm chết trên (0C)

	Cá chép
	2
	28
	44

	Cá rô phi
	5,6
	30
	42


Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?
A. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá chép là 2 – 440C.
B. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi là 5,6 – 420C.
C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi. 
D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn cá chép. 
Câu 4. Khi đánh bắt cá tại một quần thể ở ba thời điểm, thu được tỉ lệ như sau:
	Thời điểm
	I
	II
	III

	Trước sinh sản
	55%
	42%
	20%

	Đang sinh sản
	30%
	43%
	45%

	Sau sinh sản
	15%
	15%
	35%



Mỗi nhận xét sau đây là đúng hay sai?
A. Tại thời điểm I quần thể đang ở trạng thái phát triển.
B. Tại thời điểm II có thể tiếp tục đánh bắt với mức độ vừa phải.
C. Tại thời điểm III có thể tiếp tục đánh bắt.
D. Tại thời điểm I có thể tiếp tục đánh bắt.
Câu 5. Cho các yếu tố/cấu trúc/sinh vật sau đây: (1) Vi khuẩn; (2) cây cỏ; (3) Cá; (4) Đất; (5) Gió; (6) Hơi ấm; (7) Chim làm tổ trên cây. Có bao nhiêu yếu tố kể trên là yếu tố vô sinh?
Câu 6. Cho các nhân tố sau: 
 (1) Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng quần thể.
(2) Số lượng kẻ thù ăn thịt trong một quần xã.
(3) Sức sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.
(4) Sự phát tán của các cá thể trong quần thể.
(5) Nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng.
Có bao nhiêu nhân tố sinh thái được coi là nhân tố phụ thuộc vào mật độ quần thể?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- Giáo viên mời bất kì một học sinh lật 1 mảnh ghép.
- Tất cả hs suy nghĩ, thảo luận với bạn bên cạnh đưa ra câu trả lời.
- Giáo viên hỗ trợ, gợi ý học sinh khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo – Thảo luận: 
- Giáo viên gọi 1 học sinh bất kì trả lời, các học sinh khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
Bước 4: Kết luận – Nhận định: 
- Giáo viên nhận xét, kết luận câu trả lời của học sinh. 
- Giáo viên dẫn dắt vào nội dung bài ôn tập chương 6
         * Đáp án
Câu 1. D
Câu 2. B 
Tỷ lệ trước sinh sản thấp, tỷ lệ sau sinh sản cao → quần thể thuộc dạng đang suy thoái
Câu 3. Các nhận xét đúng A, B, C
D sai vì Cá chép có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn 2 – 440C 
Câu 4. Các nhận xét đúng là : A, B, C
D sai vì: thời điểm I quần thể có nhiều cá nhỏ, nếu tiếp tục đánh bắt sẽ làm ảnh hưởng tới quần thể.
Câu 5. Có 3 nhân tố: đất, gió, hơi ấm
Câu 6. Có 4 nhân tố 
Các nhân tố phụ thuộc mật độ quần thể là (1) (2) (3) (4)
Các nhân tố sinh thái sinh không phụ thuộc vào mật độ (5)
[image: ] HOẠT ĐỘNG 2. LUYỆN TẬP (20 phút)
Hoạt động 1. Hệ thống hóa kiến thức
a. Mục tiêu: SH 1.8.1; TCTH 6.3; GTHT 3; VĐST 3; CC 1.1; TN1.1; TT1.
[bookmark: _Hlk172327578]b. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh từ tiết trước hoặc qua zalo để các nhóm thực hiện vẽ Sơ đồ tư duy (SĐTD) ở nhà.
- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, yêu cầu các nhóm nghiên cứu kiến thức trong SGK và bảng hệ thống kiến thức ôn tập chương 6 thảo luận vẽ sơ đồ tư duy (SĐTD) hệ thống hóa kiến thức vào giấy A0. 
- Nhóm 1: Vẽ SĐTD về môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
- Nhóm 2: Vẽ SĐTD về khái niệm quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
- Nhóm 3: Vẽ SĐTD về các đặc trưng cơ bản của quần thể.
- Nhóm 4: Vẽ SĐTD về tăng trưởng của quần thể.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn của GV.
- Định hướng, giám sát, hỗ trợ hoạt động nhóm tại nhà qua zalo.
- Chia sẻ 1 số SĐTD cho các nhóm tham khảo qua zalo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm lên trình bày SĐTD
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét và bổ sung, chấm điểm vào công cụ đánh giá 1.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Giáo viên nhận xét sản phẩm và nội dung trình bày của  các nhóm và đưa ra đáp án chính xác, rồi kết luận hệ thống hóa kiến thức chương 6 qua SĐTD.
Hoạt động 2. Hướng dẫn giải bài tập (15 phút)
a. Mục tiêu:  SH 1.8.2; SH 3.1; TCTH 6.3; GTHT 3; VĐST 3; CC 1.1; TN1.1; TT1.
b. Tổ chức hoạt động: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận giải các bài tập 1,2,3 SGK trang 146 theo mẫu phiếu học tập (phụ lục).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập.
- GV định hướng, giám sát, hỗ trợ các nhóm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Học sinh nhận công cụ đánh giá, chụp ảnh phiếu học tập của nhóm chấm điểm.
- Đại diện học sinh các nhóm trả lời câu hỏi bài tập 1,2,3 theo yêu cầu của giáo viên, dựa vào PHT của nhóm đã thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét, góp ý.
Bước 4: Kết luận, nhận định
‒ GV nhận xét và chỉnh sửa cho câu trả lời của HS.
- Giáo viên chiếu đáp án các bài tập 1,2,3 (phụ lục).

[image: ] HOẠT ĐỘNG 2. VẬN DỤNG (5 phút)
a. Mục tiêu: SH 1.8.2; SH 3.1; TCTH 6.3; CC 1.1.
b. Tổ chức hoạt động:
* Giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm để thực hiện các câu hỏi theo mẫu Phiếu học tập số 2.
* Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời câu hỏi và nộp bài theo yêu cầu của GV.
* Báo cáo, thảo luận: HS trình bày nội dung trả lời các câu hỏi được 
yêu cầu.
* Kết luận, nhận định:
‒ GV nhận xét, chỉnh sửa câu trả lời cho các nhóm.
IV. PHỤ LỤC:
1. Phiếu học tập
	PHIẾU HỌC TẬP
Nhóm .................. Lớp................
Họ tên các thành viên trong nhóm:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


	Câu 1. Nhiều loại thực vật (thông, linh xam ...) thường có đặc điểm là lá nhỏ, tiêu giảm hoặc biến thành gai. Sự biến đổi về mặt hình thái này có ý nghĩa gì đối với thực vật khi sống ở nơi có nhiệt độ lạnh?
Đáp án:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................


	Câu 2. Hiện nay, ở nhiều tỉnh thành của nước ta đang áp dụng kĩ thuật nuôi cá lóc đồng (channastriata) trong bể xi măng mang lại năng suất cao. Trong kĩ thuật này các bể xi măng (hình vuông hoặc hình chữ nhật được xây dựng có diện tích lớn (20 – 60 m2), cao từ 0.8 – 1 m; môi trường nước đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ PH, nồng độ muối và hàm lượng oxy – gen hòa tan thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển, đáy bể nghiêng từ 3 – 50 để dễ dàng thay nước. Mật độ thả cá thích hợp tối thiểu là 60 con/1m2 tối đa là 100 con/1 m2.
a. Bể xi măng được xây dựng với diện tích lớn có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động sống của cá? Việc thay nước trong bể trong quá trình nuôi cá có tác dụng gì?
b. Việc đảm bảo mật độ cá thể trong bể nuôi nhằm mục đích gì?
c. Sau khi thả cá lóc vào bể xi măng, người ta nhận thấy số lượng cá tăng nhanh trong thời gian đầu, sau đó chậm lại và càng về sau thì số lượng cá thể ít có sự biến động. Giải thích?
Đáp án:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

	Câu 3.  Quan sát hình 1 và trả lời các câu hỏi
[image: ]

a. Xác định kiểu phân bố của các cá thể sinh vật?
b. Kiểu phân bố của cây lúa có ý nghĩa như thế nào trong nông nghiệp?
Đáp án:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................


2. Đáp án phiếu học tập.
	GỢI Ý ĐÁP ÁN PHIẾU HỌC TẬP

	Câu 1. Nhiều loại thực vật (thông, linh xam ...) thường có đặc điểm là lá nhỏ, tiêu giảm hoặc biến thành gai. Sự biến đổi về mặt hình thái này có ý nghĩa gì đối với thực vật khi sống ở nơi có nhiệt độ lạnh?
Đáp án:
- Cây có lá nhỏ, lá tiêu giảm và biến thành gai giúp hạn chế tốc độ thoát hơi nước và tiết kiệm năng lượng, tránh cho nước trong tế bào lá bị đông cứng khi môi trường xung quanh có nhiệt độ quá thấp.

	2. Hiện nay, ở nhiều tỉnh thành của nước ta đang áp dụng kĩ thuật nuôi cá lóc đồng (channastriata) trong bể xi măng mang lại năng suất cao. Trong kĩ thuật này các bể xi măng (hình vuông hoặc hình chữ nhật được xây dựng có diện tích lớn (20 – 60 m2), cao từ 0.8 – 1 m; môi trường nước đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ PH, nồng độ muối và hàm lượng oxy – gen hòa tan thuận lợi cho cá sinh trưởng và phát triển, đáy bể nghiêng từ 3 – 50 để dễ dàng thay nước. Mật độ thả cá thích hợp tối thiểu là 60 con/1m2 tối đa là 100 con/1m2.
a. Bể xi măng được xây dựng với diện tích lớn có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động sống của cá?
Việc thay nước trong bể trong quá trình nuôi cá có tác dụng gì?
b. Việc đảm bảo mật độ cá thể trong bể nuôi nhằm mục đích gì?
c. Sau khi thả cá quả vào bể xi măng, người ta nhận thấy số lượng cá quả tăng nhanh trong thời gian đầu, sau đó chậm lại và càng về sau thì số lượng cá thể ít có sự biến động. Giải thích?
Đáp án:
a) 
- Bể xi măng được xây dựng với diện tích lớn giúp các có đủ không gian sống để phát triển, giảm sự canh tranh giữa các cá thể trong quần thể. 
- Việc thay nước trong bể trong quá trình nuôi cá giúp loại bỏ chất độc hại, tăng cường cung cấp oxygen cho cá, cũng như duy trì nồng độ muối và pH ổn định trong môi trường nước, tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của cá.
b) Đảm bảo mật độ cá thể trong bể nuôi nhằm mục đích điều chỉnh lượng thức ăn và oxy trong nước, ngăn chặn tình trạng cạnh tranh quá mức giữa các cá thể, giúp cải thiện chất lượng nước, và đảm bảo sự phát triển và sinh sản của cá một cách hiệu quả.
c) Sau khi thả cá quả vào bể xi măng, số lượng cá quả tăng nhanh trong thời gian đầu do nguồn sống dư thừa giúp quần thể phát triển nhanh chóng, khi quần thể đạt kích thước tối đa sẽ dẫn tới cạnh tranh nguồn sống làm số lượng cá bị giảm, qua một vài thế hệ thì quần thể sẽ đạt tới trạng thái cân bằng và ít biến động.

	3.  Quan sát hình 1 và trả lời các câu hỏi
[image: A group of trees in a forest

Description automatically generated]
a. Xác định kiểu phân bố của các cá thể sinh vật?
b. Kiểu phân bố của cây lúa có ý nghĩa như thế nào trong nông nghiệp?
Đáp án:
a) Kiểu phân bố của các cá thể sinh vật:
hình a, c: phân bố theo nhóm
hình b: phân bố đồng đều
b) Ý nghĩa kiểu phân bố của cây lúa trong nông nghiệp: giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể lúa trong quần thể, đảm bảo đủ nguồn sống để cây lúa có thể sinh trưởng và phát triển tốt.


3. Sơ đồ tư duy
[image: A diagram of different languages

Description automatically generated]
[image: A diagram of a bird

Description automatically generated]
[image: A colorful lines with text

Description automatically generated with medium confidence]

[image: A diagram of a person's mind map

Description automatically generated]
4. Công cụ đánh giá
- Công cụ 1: Thang đo đánh giá sơ đồ học tập (sơ đồ tư duy, sơ đồ hệ thống hoá,…).
	Các tiêu chí
	Điểm tối đa
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Mức 5

	Nội dung đầy đủ
	3
	
	
	
	
	

	Nội dung chính xác
	3
	
	
	
	
	

	Trình bày khoa học, màu sắc 
hài hoà
	2
	
	
	
	
	

	Có tính sáng tạo
	2
	
	
	
	
	

	Tổng
	10
	
	
	
	
	


- Công cụ 2: Bảng đánh giá kết quả trả lời bài tập.
	Câu hỏi/Bài tập
	Đáp án
	Điểm
tối đa
	Điểm HS
đạt được

	Câu 1
	…
	2
	…

	Câu 2
	…
	2
	…

	
	
	1
	

	
	
	2
	

	Câu 3
	
	1
	

	
	
	2
	

	Tổng
	
	10
	





	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Nhóm:................Tên thành viên:.........................................................................

	Câu 1: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................

	Câu 2.......................................................................................................................
....................................................................................................................................                       

	Câu 3........................................................................................................................
...............................................................................................................................                     


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Hướng dẫn tìm và tải các tài liệu ở đây
https://forms.gle/LzVNwfMpYB9qH4JU6
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